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VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN NĂM 2022
(Đính kèm công văn số 1262/KHTN-SĐH, ngày 08/12/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

1. Văn bằng được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ 

a) Người học là công dân Việt Nam
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là 1 trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn. Văn bằng tốt nghiệp nước ngoài phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng khi nộp xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

- Có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài 1 trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.
b) Người học là công dân nước ngoài, lưu học sinh Hiệp định (là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định ngoại ngữ của cơ sở đào tạo. Trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thì được miễn yêu cầu về ngoại ngữ.
2. Chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.
Các chứng chỉ được quy định dưới đây còn thời hạn 02 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến thời điểm nộp cho Phòng ĐT SĐH để xét chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ. trong thời gian đào tạo tối đa của mỗi chương trình đào tạo
a) Chứng chỉ quốc tế
	stt
	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ
	Thang điểm tối thiểu B2

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	46

	2
	
	IELTS
	5.5

	3
	
	TOEIC (4 kỹ năng)


	Nghe: 400; Đọc: 385

Nói: 160   ; Viết: 150 

	4
	
	Cambridge Assessment English
	B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill. 

Thang điểm: 160

	5
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance française diplomas 
	TCF: 400

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue

	6
	Tiếng Đức
	Goethe - Institut 
	Goethe-Zertifikat B2

	
	
	The German TestDaF language certificate
	TestDaF level 4 

(TDN 4)

	7
	Tiếng Trung Quốc
	Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK Level 4 

	8
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	JLPT N3

	9
	Tiếng Nga
	ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному
	ТРКИ-2

	10
	Tiếng Hàn
	TOPIK
	TOPIK Level 4


b) Chứng chỉ trong nước

· Học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chứng chỉ VSTEP) trình độ tối thiểu bậc 4/6 do 25 Cơ sở giáo dục Việt Nam trong danh sách bên dưới cấp và Bộ GDĐT công nhận.
	Stt
	Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ VSTEP

	1. 
	Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM)

	2. 
	Trường Đại học Sư phạm, TP.HCM

	3. 
	Trường Đại học Sài Gòn

	4. 
	Trường Đại học Ngân hàng, TP.HCM

	5. 
	Trường Đại học Văn Lang

	6. 
	Trường Đại học Công nghiệp, TP.HCM

	7. 
	Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, TP.HCM

	8. 
	Trường Đại học Kinh tế - Tài chính, TP.HCM

	9. 
	Trường Đại học Trà Vinh

	10. 
	Trường Đại học Cần Thơ

	11. 
	Trường Đại học Tây Nguyên

	12. 
	Trường Đại học Quy Nhơn

	13. 
	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

	14. 
	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

	15. 
	Trường Đại học Vinh

	16. 
	Trường Đại học Thương mại

	17. 
	Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

	18. 
	Trường Đại học Hà Nội

	19. 
	Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội

	20. 
	Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội

	21. 
	Đại học Thái Nguyên

	22. 
	Học viện An ninh nhân dân

	23. 
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	24. 
	Học viện Khoa học quân sự

	25. 
	Học viện Cảnh sát nhân dân


Ngoài danh sách 25 Cơ sở giáo dục cấp chứng chỉ VSTEP được áp dụng như trên, hàng năm Nhà trường sẽ cập nhật thêm danh sách các cơ sở giáo dục mới nếu được Bộ GDĐT công nhận. 

